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CÁCTỪVIẾT TẮT

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT Bảo vệ môi trường
CĐT Chủ đầu tư
ĐTM Đánh giá tác động môi trường
HĐTĐ Hội đồng thẩm định
UBND Ủy ban nhân dân
VILAS Hệ thống công nhận năng lực phòng thử nghiệm và

hiệu chuẩn quốc gia.
VIMCERTS Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường.
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TÓM TẮT TỔNG QUAN
“ Báo cáo tóm tắt về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cấp Bộ" cung

cấp cái nhìn toàn diện về quy định pháp lý, quy trình thực thi và trách nhiệm của
các bên liên quan đối với các dự án đầu tư quy mô lớn. Tài liệu phác thảo chi tiết
tiêu chí phân loại đối tượng dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cấp Bộ, đồng
thời làm rõ toàn bộ trình tự thủ tục hành chính: từ khâu chuẩn bị hồ sơ, tham vấn
cộng đồng, cho đến quá trình bảo vệ và phê duyệt trước Hội đồng thẩm định.

Bên cạnh đó, báo cáo cập nhật cụ thể các mức lệ phí thẩm định dựa trên
quy mô vốn đầu tư, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khắt khe về năng lực đối với
đơn vị tư vấn và trách nhiệm của Chủ đầu tư theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Bằng việc cô đọng các quy định pháp luật phức tạp, tài liệu này đóng vai trò như
một cẩm nang thiết thực, giúp các chủ đầu tư và ban quản lý dự án nắm bắt nhanh
lộ trình pháp lý, từ đó tối ưu hóa thời gian, tiết kiệm chi phí và đảm bảo dự án triển
khai minh bạch, tuân thủ đúng định hướng phát triển bền vững.
I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG (ĐTM) VÀ THẨM QUYỀN CẤP BỘ
1. Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM
Căn cứ theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chủ đầu tư bắt buộc phải thực
hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các nhóm dự án sau:
- Dự án đầu tư Nhóm I: Là những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi
trường ở mức độ cao (ví dụ: dự án có quy mô lớn, xả thải lượng lớn; dự án
sử dụng đất, có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án khai thác khoáng
sản, v.v.).

- Dự án đầu tư Nhóm II đặc thù: Là những dự án có nguy cơ tác động xấu
đến môi trường (Nhóm II) nhưng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương
đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng
Chính phủ.

2. Thẩm quyền thẩm định ĐTM cấp Bộ
Việc tổ chức Hội đồng thẩm định và phê duyệt kết quả ĐTM ở cấp Bộ được phân
cấp rõ ràng theo Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT): Chịu trách nhiệm thẩm định đối
với các dự án (trừ dự án thuộc bí mật quốc gia về an ninh, quốc phòng), bao
gồm:

o Dự án thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu
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tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
o Dự án có phạm vi thực hiện nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương trở lên.

o Dự án nằm trên vùng biển chưa xác định rõ trách nhiệm quản lý hành
chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

o Dự án có hạng mục thuộc thẩm quyền cấp phép của chính BTNMT
(ví dụ: Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, Giấy phép nhận chìm ở biển).

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê
duyệt báo cáo ĐTM riêng đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bí mật
nhà nước về quốc phòng, an ninh.

II. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM cấp Bộ được thực hiện tuần tự
qua các bước sau, tuân thủ chặt chẽ Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ:
1. Lập báo cáo ĐTM và tham vấn cộng đồng
- Lập báo cáo: Chủ đầu tư (CĐT) tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn có
đủ điều kiện để lập báo cáo ĐTM đồng thời với quá trình lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án.

- Tham vấn ý kiến: Đây là bước bắt buộc. CĐT phải tiến hành tham vấn ý
kiến của các cơ quan, tổ chức, và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp
từ dự án. Các hình thức tham vấn bao gồm:

o Đăng tải thông tin tóm tắt dự án trên Cổng thông tin điện tử của cơ
quan thẩm định (Bộ Tài nguyên vàMôi trường) trong ít nhất 15 ngày.

o Tổ chức họp tham vấn với cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động
trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án.

o Lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã và các cơ quan chuyên môn liên quan.

2. Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định
Sau khi hoàn thiện báo cáo và tổng hợp kết quả tham vấn, CĐT gửi hồ sơ đến Bộ
Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính
hoặc nộp trực tiếp). Hồ sơ bao gồm:
- 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.
- 01 bản Báo cáo ĐTM (bản giấy và bản điện tử).
- 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.

3. Tổ chức thẩm định
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- Kiểm tra tính hợp lệ: Cơ quan chuyên môn của Bộ kiểm tra và thông báo
tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian quy định.

- Thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ): Bộ TN&MT thành lập HĐTĐ
gồm ít nhất 07 thành viên (Chủ tịch hội đồng, Phó chủ tịch, Ủy viên thư ký,
các chuyên gia chuyên ngành và đại diện cơ quan quản lý nhà nước tại địa
phương).

- Khảo sát thực tế: Tùy tính chất dự án, Hội đồng có thể tổ chức đoàn khảo
sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án trước khi tiến hành họp.

- Họp Hội đồng thẩm định: HĐTĐ tiến hành họp, nghe báo cáo giải trình từ
CĐT và đơn vị tư vấn. Kết quả thẩm định được kết luận theo 03 mức: (1)
Thông qua không cần chỉnh sửa; (2) Thông qua với điều kiện phải chỉnh
sửa, bổ sung; hoặc (3) Không thông qua.

4. Chỉnh sửa, hoàn thiện và phê duyệt
- Căn cứ vào biên bản họp HĐTĐ, CĐT tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện báo
cáo ĐTM và nộp lại kèm theo văn bản giải trình chi tiết các nội dung đã
tiếp thu.

- Thời hạn thẩm định: Không quá 45 ngày đối với dự án Nhóm I và không
quá 30 ngày đối với dự án Nhóm II (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thẩm
định báo cáo ĐTM.

III. LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM
Việc thu nộp, quản lý lệ phí thẩm định báo cáo ĐTM cấp trung ương được thực
hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính:
- Mức thu lệ phí: Được tính toán dựa trên tổng mức đầu tư của dự án và mức
độ phức tạp (nhóm dự án), cụ thể:

o Mức thấp nhất: 8.600.000 VNĐ (áp dụng cho dự án có tổng mức đầu
tư dưới 10 tỷ đồng).

o Mức cao nhất: Lên tới 96.000.000 VNĐ (áp dụng cho các dự án quy
mô lớn, tính chất phức tạp có tổng mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng).

- Phương thức và thời hạn nộp phí: CĐT có trách nhiệm nộp 100% số tiền
phí thẩm định cho cơ quan thu phí (Bộ TN&MT hoặc cơ quan được ủy
quyền) trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Hình thức nộp có thể là
chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, kho bạc hoặc nộp tiền mặt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP ĐTM
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1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực
của các số liệu, tài liệu, và kết quả đánh giá trong báo cáo ĐTM.

- Bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác điều tra, khảo sát, lập báo cáo, tham vấn
cộng đồng và nộp lệ phí thẩm định.

- Đảm bảo việc tổ chức thực hiện và duy trì các công trình, biện pháp bảo vệ
môi trường xuyên suốt vòng đời dự án theo đúng nội dung báo cáo ĐTM
đã được phê duyệt.

2. Điều kiện đối với tổ chức tư vấn lập ĐTM
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đơn vị tư vấn được CĐT
thuê phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về năng lực:
- Về nhân sự: Phải có đội ngũ nhân sự chuyên môn về môi trường hoặc lĩnh
vực liên quan đến dự án; có chứng chỉ đào tạo về đánh giá môi trường. Cán
bộ chủ trì lập báo cáo phải có bằng đại học trở lên và có kinh nghiệm tham
gia lập ĐTM.

- Về cơ sở vật chất: Tổ chức tư vấn phải có phòng thí nghiệm được cấp chứng
nhận đạt chuẩn (như VILAS, VIMCERTS) để thực hiện các nghiệp vụ đo
đạc, lấy mẫu và phân tích môi trường. Trường hợp không có phòng thí
nghiệm riêng, phải có hợp đồng nguyên tắc thuê cơ sở, đơn vị đủ năng lực
và chức năng theo quy định của pháp luật.

V. PHẦN KẾT LUẬN
Việc thực hiện lập và trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi

trường cấp Bộ là một thủ tục hành chính trọng yếu, mang tính quyết định đối với
các dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam. Nó không chỉ là công cụ pháp lý bắt
buộc để kiểm soát, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên
và xã hội, mà còn là thước đo đánh giá trách nhiệm và năng lực phát triển bền
vững của Chủ đầu tư.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có năng lực, và cơ
quan quản lý nhà nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong suốt quá trình lập,
tham vấn và thẩm định hồ sơ sẽ đảm bảo tính khả thi, minh bạch của dự án. Đồng
thời, việc tuân thủ nghiêm túc các cam kết trong báo cáo ĐTM sau khi được phê
duyệt sẽ góp phần bảo vệ an ninh môi trường, cân bằng sinh thái, đáp ứng định
hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia.


